
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2025 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Về việc: Sửa chữa hệ thống xử lý nước thải bị ngập nước 

          Kính gửi: Các nhà cung cấp  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên kính mời Quý đơn vị tham gia 

chào giá gói thầu: Sửa chữa Hệ thống xử lý nước thải bị ngập nước, cụ thể như sau: 

1. Danh mục dịch vụ: Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

2. Hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết danh mục có chữ ký và dấu của 

người đại diện pháp luật của đơn vị cung cấp, giá trị trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày gửi bản chào giá. 

3. Hạn nộp báo giá:  

Trước 10h00, ngày 17 tháng 11 năm 2025 theo các hình thức sau: 

Bản scan gửi qua email: tochucytdp@gmail.com. 

Hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận văn thư của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thái Nguyên     

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái 

Nguyên. 

Số điện thoại liên hệ: 0982.200.290 (Đ/c Diệp  - Phòng TC-HC) 

4. Giá gói dịch vụ: Bao gồm các loại thuế và tất cả các chi phí phát sinh khác 

có liên quan. 

5. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 

nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lưu:VT, TCHC (Diệp). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 
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PHỤ LỤC DANH MỤC  

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-KSBT ngày       /11/2025 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái nguyên) 

STT Tên hàng hoá - dịch vụ Mã hàng 

Nước 

sản 

xuất 

ĐVT SL 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1 Aptomat 50A mitsu 3 pha 
NF63-CV 3P 

50A 

 
Cái 2 

  

2 Aptomat 10A mitsu 1 pha 
BHW-T10 1P 

C10 F 

 
Cái 4 

  

3 Aptomat 10A 3 pha 
BHW-T10 3P 

C10 F 

 
Cái 8 

  

4 Rơ le bảo vệ pha XJ3-G AC380V 
 

Cái 1 
  

5 Rơ le trung gian  220V    Bộ 11   

6 PLC FX3G-24M FX3G-24MR/ES  Bộ 1   

7 Modul mở rộng FX2N-8EX 
FX2N-8EX-

ES/UL 

 
Bộ 1 

  

8 Hộp nối cáp 4 cực UK 407    Cái 1   

9 Nguồn 24V DC    Cái 1   

10 Khởi động từ  10A coil 220v 
S-T10 AC200V 

1A 

 
Cái 10 

  

11 Rơ le nhiệt 8A TH-T18 1.3A  Cái 10   

12 Màn MT8071ip MT8072iP  Cái 1   

13 Đồng hồ đo điện áp 500V BE-96 500V  Cái 1   

14 Đồng hồ đo điện áp 100A BE-96 100/5A  Cái 1   

15 Đèn báo chế độ    Cái 20   

16 
Công tắc chuyển mạch 2 chế 

độ 
YW1S-2E10 

 
Cái 10 

  

17 
Công tắc chuyển mạch 7 chế 

độ 
CT VOLT 64x80 

 
Cái 3 

  

18 

Bảo dưỡng, sửa chữa máy 

thổi khí gồm động cơ 

 và đầu thổi khí trục vít ( 

tháo, lắp ,thay bi,phớt, sấy 

động cơ, bảo dưỡng) 

  

 

Bộ 2 

  

19 

Bảo dưỡng sửa chữa bơm 

nước thổi màng (Tháo, lắp, 

thay bi, sấy) 

  

 

Bộ 2 

  

20 
Bảo dưỡng máy tạo ozon 

cao hiệu 70l/min 
  

 
Bộ 2 
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21 
Cài đặt, lập trình PLC cho 

hệ thống xử lý nước thải 
  

 
Gói 1 

  

22 

Thay thế thiết bị mới, đấu 

nối điện hệ thống sử lý  

nước thải 

  

 

Gói 1 

  

 Tổng cộng: 22 mục  
 

  
  

Số tiền bằng chữ:  

(Giá trên đã bao gồm tiền thuế VAT và tất cả các chi phí khác) 
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